
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành
1 KT 3272 15/08/2024 B1901506 Nguyễn Thị Mỹ Linh  19/04/2001 N Kế toán
2 KT 3272 15/08/2024 B2000005 Quách Trần Cẩm Ngọc  15/07/2001 N Kế toán
3 KT 3272 15/08/2024 B2101226 Lê Minh Sang  05/12/2002 Kế toán
4 KT 3272 15/08/2024 B1909507 Trương Thị Thùy Dương  06/04/2001 N Kiểm toán
5 KT 3272 15/08/2024 B1901677 Nguyễn Thu Hiền  29/09/2001 N Kiểm toán
6 KT 3272 15/08/2024 B2014325 Lê Thị Thùy Trang  31/05/2002 N Kiểm toán
7 KT 3272 15/08/2024 B2005446 Phạm Bá Thống  15/01/2001 Kiểm toán
8 KT 3272 15/08/2024 B2014348 Danh Thị Kim Huyền  16/05/2002 N Kiểm toán
9 KT 3272 15/08/2024 B2014369 Trần Nhật Tiến  10/11/2002 Kiểm toán

10 KT 3272 15/08/2024 B1607665 Nguyễn Thành Lợi  20/04/1998 Kinh doanh quốc tế
11 KT 3272 15/08/2024 B1707621 Quách Hồng Nhung  25/04/1999 N Kinh doanh quốc tế
12 KT 3272 15/08/2024 B1707629 Ngô Thanh Sang  03/11/1999 Kinh doanh quốc tế
13 KT 3272 15/08/2024 B1810868 Nguyễn Phương Nhã Trúc  07/07/2000 N Kinh doanh quốc tế
14 KT 3272 15/08/2024 B2015465 Phạm Đặng Anh Thư  16/05/2002 N Kinh doanh quốc tế
15 KT 3272 15/08/2024 B2000169 Võ Thị Kiều My  20/11/2001 N Kinh doanh quốc tế
16 KT 3272 15/08/2024 C2100069 Mạch Nguyễn Hiếu Ngân  22/11/2000 N Kinh doanh quốc tế
17 KT 3272 15/08/2024 B1807121 Lê Hoàng Long  24/03/2000 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
18 KT 3272 15/08/2024 B1810744 Trần Chí Thọ  20/11/2000 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
19 KT 3272 15/08/2024 B1911762 Nguyễn Lê Thuỷ Vi  22/02/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
20 KT 3272 15/08/2024 B1911680 Trần Trúc My  20/10/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
21 KT 3272 15/08/2024 B1911752 Thạch Thị Ngọc Trâm  28/02/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
22 KT 3272 15/08/2024 B1911764 Phạm Mỹ Viên  16/05/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
23 KT 3272 15/08/2024 B1911623 Lý Hoàng Cẩm Bình  03/09/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
24 KT 3272 15/08/2024 B1911667 Nguyễn Ái Linh  02/07/2001 N Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)
25 KT 3272 15/08/2024 B1911310 Đinh Kỳ Lương  04/08/2001 Kinh doanh thương mại
26 KT 3272 15/08/2024 B1911429 Huỳnh Nhật Trường  05/02/2001 Kinh doanh thương mại
27 KT 3272 15/08/2024 B2015359 Võ Hoàng Bảo Châu  18/01/2002 N Kinh doanh thương mại
28 KT 3272 15/08/2024 B2015366 Đỗ Thu Hương  05/07/2002 N Kinh doanh thương mại
29 KT 3272 15/08/2024 B2015370 Võ Thị Trà My  29/11/2002 N Kinh doanh thương mại
30 KT 3272 15/08/2024 B2015401 Lý Mỹ Hảo  18/07/2002 N Kinh doanh thương mại
31 KT 3272 15/08/2024 B2015408 Nguyễn Trần Thanh Mai  20/11/2002 N Kinh doanh thương mại
32 KT 3272 15/08/2024 B2015433 Nguyễn Vũ Tường Vy  06/02/2002 N Kinh doanh thương mại
33 KT 3272 15/08/2024 B2006011 Võ Thị Cẩm Hồng  12/05/2002 N Kinh tế
34 KT 3272 15/08/2024 B2006024 Nguyễn Thị Ý Nhi  01/01/2002 N Kinh tế
35 KT 3272 15/08/2024 B2015140 Thái Thị Kim Anh  10/06/2002 N Kinh tế
36 KT 3272 15/08/2024 B2015176 Vương Quốc Anh  21/09/2002 Kinh tế
37 KT 3272 15/08/2024 B2015190 Tất Gia Mẫn  25/05/2002 N Kinh tế
38 KT 3272 15/08/2024 B2015192 Triệu Kim Ngân  20/05/2002 N Kinh tế
39 KT 3272 15/08/2024 B1802039 Trần Thị Cẩm Hương  27/02/2000 N Kinh tế nông nghiệp
40 KT 3272 15/08/2024 B1802070 Nguyễn Hà Phương  23/08/2000 N Kinh tế nông nghiệp
41 KT 3272 15/08/2024 B2001635 Vưu Tú Khanh  02/11/2002 N Kinh tế nông nghiệp
42 KT 3272 15/08/2024 B2001638 Huỳnh Khánh Lam  25/11/2002 N Kinh tế nông nghiệp
43 KT 3272 15/08/2024 B2009244 Trang Đoàn Như Huỳnh  23/03/2002 N Kinh tế nông nghiệp
44 KT 3272 15/08/2024 B2009255 Nguyễn Tấn Nghĩa  27/04/2002 Kinh tế nông nghiệp
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45 KT 3272 15/08/2024 B2009260 Trương Trần Cúc Phương  10/09/2002 N Kinh tế nông nghiệp
46 KT 3272 15/08/2024 B2009263 Ngô Huỳnh Xuân Thanh  01/01/2002 N Kinh tế nông nghiệp
47 KT 3272 15/08/2024 B2009269 Huỳnh Thị Hoàng Thư  19/08/2002 N Kinh tế nông nghiệp
48 KT 3272 15/08/2024 B2009271 Thi Thị Cẩm Tiên  29/06/2002 N Kinh tế nông nghiệp
49 KT 3272 15/08/2024 B2009274 Dương Kiều Trâm  03/12/2002 N Kinh tế nông nghiệp
50 KT 3272 15/08/2024 B2009276 Nguyễn Bảo Trân  28/07/2002 N Kinh tế nông nghiệp
51 KT 3272 15/08/2024 B2001691 Nguyễn Hoàng Minh Thư  30/01/2002 N Kinh tế nông nghiệp
52 KT 3272 15/08/2024 B2009332 Dương Thúy Vy  05/07/2002 N Kinh tế nông nghiệp
53 KT 3272 15/08/2024 B2108398 Trần Ngọc Như Ý  16/07/2003 N Kinh tế nông nghiệp
54 KT 3272 15/08/2024 B1805436 Lâm Ngọc Trâm  10/07/2000 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
55 KT 3272 15/08/2024 B1906229 Nguyễn Thúy Vy  21/10/2001 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
56 KT 3272 15/08/2024 B1906230 Thái Thảo Vy  22/05/2001 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
57 KT 3272 15/08/2024 B2003650 Tô Ngọc Quý  24/06/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
58 KT 3272 15/08/2024 B2011834 Đinh Đức Hải Hậu  24/09/2002 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
59 KT 3272 15/08/2024 B2011838 Lê Hoàng Kha  16/02/2002 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
60 KT 3272 15/08/2024 B2011839 Nguyễn Đăng Khoa  18/12/2002 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
61 KT 3272 15/08/2024 B2011852 Huỳnh Thị Xuân Nguyên  20/03/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
62 KT 3272 15/08/2024 B2011853 Nguyễn Lê Thảo Nguyên  20/07/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
63 KT 3272 15/08/2024 B2011878 Mã Yến Xuân  22/02/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
64 KT 3272 15/08/2024 B2003676 Lê Thị Xuân Mai  10/11/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
65 KT 3272 15/08/2024 B2003698 Đặng Đoàn Hân Vy  25/06/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
66 KT 3272 15/08/2024 B2011899 Võ Ngọc Mỹ  22/12/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
67 KT 3272 15/08/2024 B2011909 Nguyễn Thị Quyễn Nhi  30/09/2001 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
68 KT 3272 15/08/2024 B2011927 Trần Bình Phương Uyên  28/08/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
69 KT 3272 15/08/2024 B2011928 Cao Ngọc Phương Vy  10/10/2002 N Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
70 KT 3272 15/08/2024 B1801214 Nguyễn Hoàng Khang  19/06/2000 Marketing
71 KT 3272 15/08/2024 B1903306 Lê Thảo Trang  19/09/2001 N Marketing
72 KT 3272 15/08/2024 B2010050 Đặng Thị Thúy An  26/01/2002 N Marketing
73 KT 3272 15/08/2024 B2010052 Nguyễn Quốc Bảo  17/01/2002 Marketing
74 KT 3272 15/08/2024 B2010058 Cao Lê Công Em  22/12/2001 Marketing
75 KT 3272 15/08/2024 B2010068 Vương Tiểu My  27/09/2002 N Marketing
76 KT 3272 15/08/2024 B2010095 Lâm Quế Chi  24/12/2002 N Marketing
77 KT 3272 15/08/2024 B2010097 Đỗ Như Đam  22/03/2002 N Marketing
78 KT 3272 15/08/2024 B2010131 Lê Đỗ Thanh Vy  21/10/2002 N Marketing
79 KT 3272 15/08/2024 B1911108 Phùng Minh Nhân  11/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
80 KT 3272 15/08/2024 B1911175 Giang Võ Minh Châu  09/02/2001 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
81 KT 3272 15/08/2024 B1911131 Thái Thu Thảo  29/09/2001 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
82 KT 3272 15/08/2024 B2006090 Trương Dân  10/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
83 KT 3272 15/08/2024 B2006105 Lâm Như Ngọc  22/04/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
84 KT 3272 15/08/2024 B2015217 Nguyễn Phước Tường Duy  26/10/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
85 KT 3272 15/08/2024 B2015224 Nguyễn Hoàng Đoan  29/09/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
86 KT 3272 15/08/2024 B2015230 Trần Thị Hiền  25/12/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
87 KT 3272 15/08/2024 B2015236 Phan Duy Khang  05/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
88 KT 3272 15/08/2024 B2015249 Nguyễn Linh Nhi  03/03/2001 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
89 KT 3272 15/08/2024 B2015280 Hà Thúy Vi  07/07/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
90 KT 3272 15/08/2024 B2015281 Nguyễn Khánh Vy  28/09/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
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91 KT 3272 15/08/2024 B2006126 Mai Khánh Duy  20/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
92 KT 3272 15/08/2024 B2015328 Nguyễn Hoài Phong  18/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
93 KT 3272 15/08/2024 B2015350 Tôn Nguyễn Thị Kiều Trinh  11/05/2002 N Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
94 KT 3272 15/08/2024 C1800112 Nguyễn Văn Huynh  21/04/1997 Quản trị kinh doanh
95 KT 3272 15/08/2024 B1900058 Phạm Ngọc Ngà  06/01/2000 Quản trị kinh doanh
96 KT 3272 15/08/2024 B2001476 Phan Thị Chứa  01/07/2002 N Quản trị kinh doanh
97 KT 3272 15/08/2024 B2009033 Dương Quốc Cường  20/02/2002 Quản trị kinh doanh
98 KT 3272 15/08/2024 B2009038 Võ Văn Đạt  10/04/2002 Quản trị kinh doanh
99 KT 3272 15/08/2024 B2009069 Thạch Thị Nhã Phút  29/04/2002 N Quản trị kinh doanh

100 KT 3272 15/08/2024 B2009076 Trần Hoàng Thi  08/01/2002 Quản trị kinh doanh
101 KT 3272 15/08/2024 B2009091 Võ Triệu Vy  14/12/2002 N Quản trị kinh doanh
102 KT 3272 15/08/2024 B2009094 Lê Hồng Anh  07/06/2002 Quản trị kinh doanh
103 KT 3272 15/08/2024 B2009095 Trần Thị Vân Anh  27/06/2002 N Quản trị kinh doanh
104 KT 3272 15/08/2024 B2009137 Lê Minh Sang  15/10/2002 Quản trị kinh doanh
105 KT 3272 15/08/2024 B2009139 Rương Sóc Thái  17/04/2002 Quản trị kinh doanh
106 KT 3272 15/08/2024 C2000062 Trần Dương Thiên Tín  24/12/1999 Quản trị kinh doanh
107 KT 3272 15/08/2024 C2000063 Phạm Thị Xuân Trang  27/11/1999 N Quản trị kinh doanh
108 KT 3272 15/08/2024 C2100091 Nguyễn Yến Hiền Thảo  18/04/2000 N Quản trị kinh doanh
109 KT 3272 15/08/2024 B1901721 Nguyễn Hương Thảo  18/12/2001 N Tài chính - Ngân hàng
110 KT 3272 15/08/2024 B1901735 Nguyễn Thành Trung  15/02/2001 Tài chính - Ngân hàng
111 KT 3272 15/08/2024 B2008864 Lê Thị Kim Chi  12/07/2002 N Tài chính - Ngân hàng
112 KT 3272 15/08/2024 B2008865 Lê Thùy Mỹ Duyên  30/10/2002 N Tài chính - Ngân hàng
113 KT 3272 15/08/2024 B2008899 Ngũ Thành Tiến  24/12/2002 Tài chính - Ngân hàng
114 KT 3272 15/08/2024 B2008905 Nguyễn Phan Như Ý  08/07/2002 N Tài chính - Ngân hàng
115 KT 3272 15/08/2024 C2000077 Nguyễn Thị Như Huỳnh  01/01/1999 N Tài chính - Ngân hàng
116 KT 3272 15/08/2024 B2000020 Cao Quốc Duy  07/04/2001 Tài chính - Ngân hàng
117 KT 3272 15/08/2024 B2008935 Ngô Lý Diễm Quỳnh  01/11/2002 N Tài chính - Ngân hàng
118 KT 3272 15/08/2024 B1901862 Đặng Quách Thịnh  11/10/2001 Tài chính - Ngân hàng (chương trình chất lượng cao)
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